NỘI DUNG ÔN HỌC SINH GIỎI KHỐI 9
PHẦN I : CƠ HỌC

Chủ đề 1: Chuyển động cơ học

Học sinh vận dụng kiến thức trong chuyển động đều, chuyển động không đều làm các dạng bài tập:
Dạng 1: Xác định thời điểm và vị trí gặp nhau của các chuyển động
Ví dụ: Xe thứ nhất khởi hành từ A chuyển động đều đến B với vận tốc 36km/h. Nửa giờ sau xe thứ 2 chuyển động đều từ B đến A với vận tốc 5m/s. Biết quãng đường AB dài 72km. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc xe 2 khởi hành thì:

a. Hai xe gặp nhau

b. Hai xe cách nhau 13,5km.

Dạng 2: Bài toán về tính quãng đường đi của chuyển động
Ví dụ: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc v1 = 12km/h nếu người đó tăng vận tốc lên 3km/h thì đến B sớm hơn 1h.
a. Tìm quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B.

b. Ban đầu người đó đi với vận tốc v1 = 12km/h được quãng đường s1 thì xe bị hư phải sửa chữa mất 15 phút. Do đó trong quãng đường còn lại người ấy đi với vận tốc v2 = 15km/h thì đến nơi vẫn sớm hơn dự định 30 phút. Tìm quãng đường s1.
Dạng 3: Xác định vận tốc của chuyển động
Ví dụ: Một học sinh đi từ nhà đến trường, sau khi đi được 1/4 quãng đường thì chợt nhớ mình quên một quyển sách nên vội trở về và đi ngay đến trường thì trễ mất 15 phút.
a. Tính vận tốc chuyển động của em học sinh, biết quãng đường từ nhà tới trường là s = 6km. Bỏ qua thời gian lên xuống xe khi về nhà.

b. Để đến trường đúng thời gian dự định thì khi quay về và đi lần 2 em phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Dạng 4: Tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều
Ví dụ : Một người đi từ A đến B. 
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 quãng đường đầu người đó đi với vận tốc v1, 
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 thời gian 
còn lại đi với vận tốc v2. Quãng đường cuối cùng đi với vận tốc v3. Tính vận tốc trung bình trên
 cả quãng đường.
Dạng 5: Tính các đại lượng đối với dạng toán đồ thị


Ví dụ: Cho đồ thị của hai chuyển động(Hình vẽ)                             50
a. Xác định vị trí và thời điểm hai chuyển động gặp nhau.          40      (II)            (I)
b. Xác định vận tốc của xe II để nó gặp xe I lúc bắt đầu khởi   20        C                D
hành sau khi nghỉ.
c. Tính vận tốc trung bình của xe I trên cả quãng đường đi và về A 0    1/2
 1          2                3                4
Lưu ý:  Đối với chuyển động của thuyền, canô hoặc xuồng:

Khi xuôi dòng

Vận tốc của thuyền, ca nô so với bờ được tính bằng 1 trong 2 cặp công thức sau:

                                vxd  =  vc  +  vn




 <=>  
[image: image3.wmf]t

AB

S

)

(

 =   vc  +  vn

( Với t là thời gian khi canô đi xuôi dòng )


Trong đó: 
+ vxd là vận tốc xuôi dòng của canô 





+ vc là vận tốc của canô 





+ vn là vận tốc của nước 



- Khi canô tắt máy, trôi theo sông thì vc = 0



Khi ngược dòng:  v   = vc   -   vn




<=> 
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( Với t’ là thời gian khi canô đi ngược dòng )


Khi hai vật chuyển động ngược chiều
                                                     v = v1 + v2   


Khi hai vật chuyển động cùng chiều





v = v1  - v2   ( nếu v1 > v2 ; vx > vt)

Chủ đề 2: Lực – Khối lượng – Áp suất – Công và công suất
Vận dụng các công thức áp lực, lực đẩy acsimet, áp suất và khối lượng riêng, trọng lượng riêng ... để giải các dạng bài tập 
- Áp dụng định luật về công cho các loại máy cơ đơn giản: Ròng rọc cố định; Ròng rọc động,  mặt phẳng nghiêng và đòn bẩy.
Vận dụng thành thạo công thức H = 
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 suy ra A = P.t
	Ví dụ: Hai bình giống nhau có dạng hình nón cụt (hình vẽ) nối thông đáy, có chứa nước ở nhiệt độ thường. Khi khoá K mở, mực nước ở 2 bên ngang nhau. Người ta đóng khoá K và đun nước ở bình B. Vì vậy mực nước trong bình B được nâng cao lên 1 chút. Hiện tượng xảy ra như thế nào nếu sau khi đun nóng nước ở bình B thì mở khoá K ? 

Cho biết thể tích hình nón cụt tính theo công thức V = 
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PHẦN II: NHIỆT HỌC

Học sinh phải nắm được nguyên lý truyền nhiệt: 

Khi chỉ có hai vật trao đổi nhiệt thì:


- Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.


- Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì dừng lại.


- Nhiệt lượng của vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng của vật kia thu vào.

  
Vận dụng một số công thức tính nhiệt lượng:

- Nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên: Q = mc∆t (với ∆t = t2 – t1. ​Nhiệt độ cuối trừ nhiệt độ đầu)

- Nhiệt lượng của một vật tỏa ra để lạnh đi: Q = mc∆t (với ∆t = t1 – t2. ​Nhiệt độ đầu trừ nhiệt độ cuối)

- Nhiệt lượng tỏa ra và thu vào của các chất khi chuyển thể:


+ Sự nóng chảy – Đông đặc: Q = mλ (λ là nhiệt nóng chảy)


+ Sự hóa hơi – Ngưng tụ: Q = mL (L là nhiệt hóa hơi)

- Nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy: 


Q = mq (q năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu)

- Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua: Q = I2Rt

 Phương trình cân bằng nhiệt:  Qtỏa ra = Qthu vào
 Hiệu suất của động cơ nhiệt:  H = 
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 Một số biểu thức liên quan:

- Khối lượng riêng: D = 
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- Trọng lượng riêng: d = 
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- Biểu thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng: P = 10m

- Biểu thức liên hệ giữa khối lượng riêng  và trọng lượng riêng: d = 10D
Vận dụng các kiến thức trên để giải các dạng bài tập:

Dạng 1: Bài tập về trao đổi nhiệt
Dạng 2: Bài tập về năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu và hiệu suất của động cơ nhiệt

Dạng 3: Bài tập về sự chuyển thể của các chất trong quá trình trao đổi nhiệt 

Ví dụ: Một thau nhôm khối lượng 0,5kg đựng 2kg nước ở 200C.
       a) Thả vào thau nước một thỏi đồng khối lượng 200g lấy ra ở bếp lò. Nước nóng đến 21,20C. Tìm nhiệt độ của bếp lò. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước, đồng lần lượt là:

c1 = 880J/kg.K, c2 = 4200J/kg.K, c3 = 380J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.

       b) Thực ra, trong trường hợp này nhiệt lượng toả ra môi trường là 10%  nhiệt lượng cung cấp cho thau nước. Tìm nhiệt độ thực sự của bếp lò.

      c) Nếu tiếp tục bỏ vào thau nước một thỏi nước đá có khối lượng 100g ở 00C. Nước đá có tan hết không? Tìm nhiệt độ cuối cùng của hệ thống . Biết để 1kg nước đá ở 00C nóng chảy hồn tồn cần cung cấp một nhiệt lượng là 3,4.105J. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.

PHẦN III: ĐIỆN HỌC
Học sinh vận dụng kiến thức chương Điện học để giải các dạng bài tập:

Dạng 1: Bài tập về mạch điện mắc nối tiếp, mắc song song và mạch điện hỗn hợp, mạch cầu.

+ Đối với những mạch điện hỗn hợp phức tạp ta sử dụng phương pháp vẽ lại các mạch điện tương đương để giải. 
+ Đối với mạch cầu : 

Trong mạch cầu cân bằng có các tính chất sau:

 - về điện trở: 
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    ( R5 là đường chéo của cầu)

 
 - Về dòng:  I5 = 0  
- về HĐT : U5 = 0   nên
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Nếu mạch cầu không cân bằng:
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Trường hợp mạch cầu có 1 số điện trở có giá trị bằng 0, để giải bài toán cần áp dụng các quy tắc biến đổi mạch điện tương đương.
- Trường hợp cả 5 điện trở đều khác 0 ta thực hiện một số qui tắc chuyển mạch.

a. Chập các điểm cùng điện thế: 
Ta có thể chập 2 hay nhiều điểm có cùng điện thế thành một điểm khi biến đổi mạch điện tương đương. (Do VA – VB = UAB = I RAB ( Khi RAB = 0; I 
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 0, I = 0 ( VA = VB Tức A và B cùng điện thế)
Các trường hợp cụ thể: Các điểm ở 2 đầu dây nối, khóa K đóng, Am pe kế có điện trở không đáng kể...Được coi là có cùng điện thế. Hai điểm nút ở 2 đầu R5 trong mạch cầu cân bằng...

b. Phương pháp bỏ điện trở: 
Ta có thể bỏ các điện trở khác 0 ra khỏi sơ đồ khi biến đổi mạch điện tương đương khi cường độ dòng điện qua các điện trở này bằng 0.
 Các trường hợp cụ thể: các vật dẫn nằm trong mạch hở; một điện trở khác 0 mắc song song với một vật dẫn có điện trở bằng 0 (điện trở đã bị nối tắt) ; vôn kế có điện trở rất lớn (lý tưởng).

- Vai trò của am pe kế trong sơ đồ: Nếu am pe kế lý tưởng ( RA= 0) ngoài chức năng là dụng cụ đo nó còn có vai trò như dây nối do đó ta có thể chập các điểm ở 2 đầu am pe kế thành một điểm khi biến đổi mạch điện tương đương( khi đó am pe kế chỉ là một điểm trên sơ đồ)

Nếu am pe kế mắc nối tiếp với vật nào thì nó đo cường độ dòng điện qua vật đó.

Khi am pe kế mắc song song với vật nào thì điện trở đó bị nối tắt.

Khi am pe kế nằm riêng một mạch thì dòng điện qua nó được tính thông qua các dòng ở 2 nút mà ta mắc am pe kế ( dưạ theo định lý nút). 
Nếu am pe kế có điện trở đáng kể, thì trong sơ đồ ngoài chức năng là dụng cụ đo ra am pe kế còn có chức năng như một điện trở bình thường. Do đó số chỉ của nó còn được tính bằng công thức: IA=
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- Vai trò của vôn kế trong sơ đồ: Trường hợp vôn kế có điện trở rất lớn ( lý tưởng):
Vôn kế mắc song song với đoạn mạch nào thì số chỉ của vôn kế cho biết HĐT giữa 2 đầu đoạn mạch đó: UV = UAB = IAB.RAB
Trong trường hợp mạch phức tạp hiệu điện thế giữa 2 điểm mắc vôn kế phải được tính bằng công thức cộng thế: UAB = VA - VB = VA - VC + VC - VB = UAC + UCB.... thì ta có thể bỏ vôn kế khi vẽ sơ đồ mạch điện tương đương.

Những điện trở bất kỳ mắc nối tiếp với vôn kế được coi như là dây nối của vôn kế ( trong sơ đồ tương đương ta có thể thay điện trở ấy bằng một điểm trên dây nối), theo công thức của định luật ôm thì cường độ qua các điện trở này coi như bằng 0, ( IR = IV = U/
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 = 0).

Trường hợp vôn kế có điện trở hữu hạn thì trong sơ đồ ngoài chức năng là dụng cụ đo vôn kế còn có chức năng như mọi điện trở khác. Do đó số chỉ của vôn kế còn được tính bằng công thức UV = Iv.Rv...
Ví dụ: Cho mạch điện MN như hình vẽ dưới đây, hiệu điện thế ở hai đầu mạch điện không đổi UMN = 7V; các điện trở R1 = 3( và R2 = 6( . AB là một dây dẫn điện có chiều dài 1,5m tiết diện không đổi S = 0,1mm2, điện trở suất ( = 4.10-7 (m ; điện trở của ampe kế A và các dây nối không đáng kể : 
                                                                M  UMN    N                       

D

                                                                                            R1
R2
                                                                                                     A
                                                   A                      C                     B

Dạng 2: Bài tập về công thức điện trở, biến trở, khóa K
Dạng 3: Bài tập về công-công suất điện và điện năng tiêu thụ

Dạng 4: Bài tập tìm định mức bộ đèn…
Dạng 5: Bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện

Ví dụ: Bài tập trong cuốn 500 bài tập vật lí THCS của trường đại học quốc gia TP HCM

PHẦN IV. QUANG HỌC
Học sinh phải nắm được hiện tượng phản xạ, hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Nắm được đặc điểm các loại thấu kính và ảnh của vật tạo bởi các loại thấu kính, nắm được đường truyền của các tia sáng đặc biệt để giải một số dạng bài tập quang học đặc biệt là các dạng bài tập trong hệ quang học.

Dạng 1: Xác định vị trí của vật và ảnh khi biết tiêu cự của TK và độ phóng đại.
Ví dụ: Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của một TKPK có tiêu cự f = 12cm cho ảnh cao bằng nửa vật. Xác định vị trí của vật và ảnh. Ảnh đó là thật hay là ảo?


Dạng 2: Xác định vị trí của vật và ảnh khi biết khoảng cách giữa chúng.

Ví dụ: Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự f = 20cm cho ảnh cách vật 90cm. Xác định vị trí của vật, vị trí và tính chất của ảnh. 


Dạng 3: Xác định vị trí của vật và ảnh khi biết sự di chuyển của chúng.
Ví dụ: Một điểm sáng S đặt trước  một TKHT (tiêu cự bằng 40 cm). Di chuyển S một khoảng 20cm lại gần TK người ta thấy ảnh S’ của S di chuyển một khoảng 40cm. Tìm vị trí của vật và ảnh lúc đầu và sau khi di chuyển.

Phương pháp giải một số  bài toán về quang hệ


- Nguyên tắc ảnh của vật tạo bởi quang hệ là : ảnh của vật AB tạo bởi phần tử thứ nhất trở thành vật đối với phần tử thứ hai, ảnh qua phần tử thứ hai trở thành vật đối với phần tử thứ ba ... Và ảnh tạo bởi phần tử cuối cùng chính là ảnh của vật AB tạo bởi cả hệ.


- Để xác định lần lượt ảnh tạo bởi các phần tử ta áp dụng các công thức đã biết, cho phép xác định vị trí và độ lớn của ảnh.


- Muốn vẽ ảnh của 1 điểm vật ta xét đường đi của 2 tia sáng phát ra từ vật đi tới hệ; vẽ thật đúng đường đi của từng tia sáng đi từ vật đến phần tử thứ nhất, khúc xạ(phản xạ) qua phần tử đó rồi đi tiếp tới phần tử thứ hai ... Nếu 2 tia ló cuối cùng giao nhau tại một điểm thì ta có ảnh thật; còn nếu chúng có đường kéo dài cắt nhau thì ta có ảnh ảo.


- Ta thường gặp quang hệ đồng trục, gồm các phần tử (gương, TK) có cùng trục chính. Phố biến là trường hợp quang hệ đồng trục có 2 phần tử (gương – gương; TK – TK; TK – gương). Khi đó vật AB đặt vuông góc trục chính của hệ có ảnh A’B’ cũng vuông góc với trục chính.


Trường hợp hệ hai thấu kính đồng trục.

Khi đặt vật ở ngoài hệ, trước thấu kính L1 chẳng hạn, thì chùm tia xuất phát từ vật sẽ đi qua L1 rồi lại qua L2 để tạo ảnh cuối cùng của vật. 

Trường hợp hệ thấu kính – Gương đồng trục.


Nếu vật đặt ngoài hệ thì chùm tia xuất phát từ hệ sẽ đi qua thấu kính L, phản xạ trên gương G, rồi lại đi qua thấu kính L để tạo ảnh cuối cùng của vật. 

Nếu  là gương phẳng thì d2 = - d’2

Nếu vật nằm trong khoảng giữa thấu kính và gương thì vật có 2 ảnh: một ảnh A’B’ tạo bởi thấu kính và một ảnh A2B2 tạo nên do chùm tia sáng từ vật tới gương, phản xạ trên gương rồi đi qua thấu kính. 

Trường hợp hệ 2 gương đồng trục.


Với hệ 2 gương đồng trục G1 và G2, có mặt phản xạ quay vào nhau, chùm tia xuất phát từ vật sẽ đi tới G1 chẳng hạn, phản xạ trên G1 đi tới G2, lại phản xạ trên G2 và đi tới G1...Tùy theo yêu cầu của đề bài cần phải xét bao nhiêu lần phản xạ trên các gương mà ta có bấy nhiêu ảnh của vật, và ảnh cuối cùng tạo bởi lần phản xạ cuối chính là ảnh phải xét của vật tạo bởi hệ gương.

Chú ‎: Nếu đề bài cho biết d1, f1,l,f2 và AB (bài toán thuận) thì bằng cách trên ta tìm được d’2 (vị trí và t/c của ảnh) và k (độ lớn và chiều của ảnh).


Với bài toán ngược, cần phải xác định một trong các đại lượng d1, l, f1 và f2 khi cho biết các đại lượng còn lại là 
[image: image22.wmf]k

 (hoặc k). Nếu chỉ biết 
[image: image23.wmf]k

 thì phải xét 2 TH k > 0 và k < 0. Tùy thuộc vào điều kiện của bài toán mà chỉ có 1 hoặc 2 TH đều có thể chấp nhận.


Để có thể giải được bài toán, ta tính d’2, hoặc k theo đại lượng cần xác định. Sau đó dựa vào yêu cầu của đề bài, sẽ tìm được phương trình xác định đại lượng cần tìm.

Nói chung, dạng các bài toán ngược rất phong phú và trước khi giải toán nên hình dung cụ thể (bằng hình vẽ sơ lược) bài toán, sau đó định ra đại lượng cần tìm (để chọn làm ẩn số).


Muốn vẽ ảnh của vật, cần vẽ 2 tia sáng phát ra từ vật đi tới TK đầu tiên; lần lượt xét riêng rẽ từng tia sáng đi qua hệ. Nên chọn 2 tia đó thế nào để việc vẽ đường đi của nó được thuận tiện. 

Ví dụ: Cho TKHT L1 có f1 = 40cm và TKPK L2 có f2 = - 40cm đặt cùng trục chính. Vật sáng AB cao 1 cm đặt vuông góc với trục chính cách L1 một khoảng d1. Khoảng cách giữa 2 TK là l = 80cm. Xác định d1 để ảnh của hệ TK đã cho là ảnh ảo;  ảnh thật. Vẽ ảnh trong hai trường hợp đó






PHẦN V: ĐIỆN TỪ


Học sinh vận dụng kiến thức giải các dạng bài tập
Dạng 1: Bài tập về từ trường
Dạng 2: Bài tập về dòng điện cảm ứng, lực điện từ.
Tài liệu tham khảo:
1. Sách 500 bài tập vật lí THCS của trường đại học quốc gia TP HCM
2. Trên Internet- Địa chỉ: http://123docfree.blogspot.com.vn
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a) Tính điện trở của dây dẫn AB ?	     


b) Dịch chuyển con chạy C sao cho 


AC = 1/2 BC. Tính cường độ dòng điện qua ampe kế ?


c) Xác định vị trí con chạy C để Ia = 1/3A ?
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